ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  LIÊN ĐỘI PHÙ ĐỔNG
HỘI THU HEO ĐẤT ĐỢT 2
Năm học: 2018 – 2019

	STT
	LỚP
	SỐ TIỀN NỘP
	SỐ TIỀN ĐÃ KIỂM
	STT
	LỚP
	SỐ TIỀN NỘP
	SỐ TIỀN ĐÃ KIỂM

	1
	1/1
	469.000 đồng
	
	13
	4/1
	220.000 đồng
	

	2
	1/2
	260.000 đồng
	320.500
	14
	4/2
	265.000 đồng
	

	3
	1/3
	304.000 đồng
	
	15
	4/3
	206.500 đồng
	

	4
	1/4
	308.000 đồng
	
	16
	4/4
	496.000 đồng
	488.600

	
	
	1.341.000 đồng
	1.401.500 đồng
	
	
	1.187.500 đồng
	1.180.100 đồng

	5
	2/1
	270.000 đồng
	
	17
	5/1
	341.000 đồng
	

	6
	2/2
	284.000 đồng
	
	18
	5/2
	265.000 đồng
	

	7
	2/3
	338.000 đồng
	
	19
	5/3
	370.500 đồng
	

	8
	2/4
	211.000 đồng
	212.000
	20
	5/4
	290.000 đồng
	292.000

	
	
	1.103.000 đồng
	1.104.000 đồng
	
	
	1.266.500 đồng
	1.268.500 đồng

	9
	3/1
	228.000 đồng
	229.000
	[bookmark: _GoBack]

	10
	3/2
	528.000 đồng
	538.000
	

	11
	3/3
	521.000 đồng
	626.000
	

	12
	3/4
	182.000 đồng
	202.000
	

	
	
	1.459.000 đồng
	1.595.000 đồng
	



· CỘNG:  6.357.000 đồng (Sáu triệu,ba trăm, năm mươi bảy ngàn đồng).
· CỘNG THỰC TẾ:  6.549.100 đồng (Sáu triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn, một trăm đồng).
